Tiết 20: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I.Mục tiêu
1. Kiến thức
- Giải thích được tại sao máu chỉ lưu thông theo một chiều trong hệ mạch và hiện tượng sặc cơm.
- Giải thích được hiện tượng máu chảy trong mach không đông và nguyên nhân của chứng sơ vữa động mạch.
- Cơ chế TĐK ở phổi và tế bào.
- Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong đường dẫn khí phù hợp với chức năng.
-  Phân biệt vai trò của các cơ quan tiêu hoá trong hệ tiêu hoá, nắm được thành phần của dịch vị.
- Nêu được cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng tư duy logic, khái quát hóa và vận dụng kiến thức
- Kỹ năng tư duy độc lập.
- Kỹ năng trình bày bài kiểm tra.
2. Năng lực
- Năng lực chung: tự chủ và tự tìm ra đáp án cho các câu hỏi có trong bài kiểm tra.
- Năng lực đặc thù: Vận dụng các kiến thức sinh học vào làm bài kiểm tra.
 3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: vận dụng những kiến thức, kĩ năng vào để hoàn thành nội dung bài kiểm tra đánh giá.
- Trách nhiệm: có ý thức trong việc học tập của bản thân.
- Trung thực trong quá trình làm bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 
- Ma trận của bài kiểm tra
- Đề kiểm tra
- Đáp án bộ đề
2. Đối với học sinh: 
- Chuẩn bị giấy kiểm tra
- Bút chì, thước kẻ, compa, tẩy
III Tiến trình dạy học
A. Khung ma trận
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	1. Khái quát cơ thể người 
	
	
	- Hiểu thành phần nơ ron
	
	- Vận dụng phản xạ của người
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	2. Vận động 
	- Biết vệ sinh hệ vận động , các loại khớp , cấu tạo xương
	
	- Hiểu cấu tạo, tính chất của xương
	- Hiểu rõ hơn về đặc điểm cấu tạo bộ xương người
	- Vận dụng tác dụng co cơ trong lao động
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	3.Tuần hoàn 
	- Biết thành phần và nguyên tắc truyền máu
	- Biết thành phần của máu , biện pháp rèn luyện hệ tim mạch
	- Hiểu vận chuyển máu trong hệ mạch
	
	- Vận dụng nguyên tắc truyền máu ,khả năng miễn dịch của con người
	
	
	-Vận dụng giải thích sự hoạt động của tim 
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B. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM: (4 đ)Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Tật cong vẹo cột sống là do
A. ngồi học không đúng tư thế                 		B. đi giầy guốc cao gót    
C.  thức ăn thiếu Ca                                  		D. thức ăn thiếu vitamin A, D, C
Câu 2 : Xương phát triển to về bề ngang là chức năng của
A. tủy đỏ xương       B. tủy vàng xương         	C. mô xương cứng         D. màng xương
Câu 3 : Khớp cử động hạn chế là của
A. khớp động	     B. khớp bán động           C. khớp bất động           D. khớp xương
Câu 4 : Thành phần của máu gồm
A. tế bào máu: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu             	B. nguyên sinh chất, huyết tương
C.  huyết tương, hồng cầu.                                         	D. tế bào máu và huyết tương.
Câu 5 : Nhóm máu có thể truyền cho tất cả các nhóm máu là 
A. A                           B. B                              	 C. O                                D. AB
Câu 6 : Ở người, loại động mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm ?
A. Động mạch cảnh           				B. Động mạch đùi             	
C. Động mạch cửa gan           				D. Động mạch phổi
Câu 7 : Vòng tuần hoàn lớn không đi qua cơ quan nào dưới đây ?
A. Dạ dày      		B. Gan              		C. Phổi      	        D. Não
Câu 8 : Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn ?
A. Mô xương cứng          B. Mô xương xốp           	C. Khoang xương  D.Mô mềm
Câu 9 :  Sự mềm dẻo của xương có được là nhờ thành phần nào ?
A. Nước              	B. Chất khoáng            	C. Chất cốt giao       	         D. Muối can xi
Câu 10 : Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm ?
A. Hình thái     	B. Tuổi thọ       		C. Chức năng         	         D. Cấu tạo
Câu 11 :  Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về
A. vòng phản xạ.      						B. cung phản xạ      		
C. phản xạ không điều kiện.          				D. sự thích nghi.
Câu 12 : Bạn A bị mắc bệnh quai bị sau đó bạn A không mắc bệnh này nữa. Bạn A đã có loại miễn dịch
A. bẩm sinh.                    B. nhân tạo.            C. tập nhiễm.           D. tự miễn.
Câu 13 :  Khi tập thể dục giữa giờ thường xuyên có cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ
A. co duỗi ngẫu nhiên.     B. co duỗi đối kháng.        C. cùng co.                    D. cùng duỗi
Câu 14 : Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?
A. Nhóm máu O      	    B. Nhóm máu AB           C. Nhóm máu A    D. Nhóm máu B
Câu 15 :  Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là
A. chất kháng sinh.      	    B. kháng thể.        C. kháng nguyên.              D. prôtêin độc.
Câu 16: Khi chúng ta tiêm phòng vacxin covid 19 thì cơ thể chúng ta sẽ có loại miễn dịch nào?
A. Tự nhiên		B. Bẩm sinh		C. Nhân tạo		          D. Tập nhiễm.
II. Tự luận (4 điểm)
Bài 1 ( 2,0 điểm ) : Nêu thành phần cấu tạo của máu , thành phần của môi trường trong cơ thể ? Nêu các biện pháp rèn luyện hệ tim mạch ? 
Bài 2(2,0 điểm): Nêu đặc điểm cấu tạo của bộ xương người thích nghi với dáng đứng thẳng và đi bằng hai chân?
Bài  3( 2,0 điểm ) : Giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không biết mệt mỏi ?
C. ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm (4 điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu hỏi
	Đáp án
	Giải thích đáp án
	Điểm

	1
	A
	Ngồi học không đúng tư thế làm cong cột sống            
	0,25

	2
	D
	Màng xương phân chia tạo ra những tế bào xương mới đẩy vào trong và hóa xương.
	0,25

	3
	B
	Khớp bán động có cứ động hạn chế.
	0,25

	4
	D
	Tế bào máu và huyết tương.
	0,25

	5
	C
	Nhóm O vì nhóm máu O không chứa kháng nguyên A, B gây kết dính hồng cầu trong mạch.
	0,25

	6
	D
	Máu đi qua động mạch phổi chứa khí cacbonic nên máu có màu đỏ thẫm.
	0,25

	7
	C
	Vòng tuần hoàn lớn chỉ đi qua các tế bào thuộc phần trên và dưới cơ thể.
	0,25

	8
	D
	Mô mềm
	0,25

	9
	C
	Chất cốt giao giúp xương mềm dẻo.   
	0,25

	10
	C
	Chức năng của các nơ ron.
	0,25

	11
	C
	Vòng phản xạ vì cung phản xạ lặp lại hai lần.
	0,25

	12
	B
	Tập nhiễm.           
	0,25

	13
	B
	Co duỗi đối kháng nhau            
	0,25

	14
	B
	Nhóm máu AB             
	0,25

	15
	C
	Kháng nguyên là tác nhân gây độc cho cơ thể người.
	0,25

	16
	C
	Nhân tạo do tác nhân gây bệnh đã được làm suy yếu và đưa vào cơ thể người để cơ thể tạo ra miễn dịch.
	0,25

	Tổng điểm
	4



II. Tự luận: 6 điểm
	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
	
	2,0

	
	+ Thành phần cấu tạo của máu 
- Huyết tương: lỏng, trong suốt, vàng nhạt, chiếm 55 % thể tích của máu. 
- Tế bào máu: Đặc quánh, đỏ thẩm, chiếm 45% thể tích máu. Gồm: Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. 
+ Thành phần môi trường trong cơ thể gồm: máu, nước mô và bạch huyết
+ Biện pháp rèn luyện hệ tim mạch :
- Tránh các tác nhân gây hại
- Tạo cuộc sống tinh thần thoái mái , vui vẻ
- Cần rèn luyện thường xuyên để nâng dần sức chịu đựng của tim mạch và cơ thể.


	
0.5

0.5

0.5

0.5






	Bài  2
	
	2,0

	
	- Cột sống có bốn chỗ cong thành hai hình chữ S tiếp nhau
- Xương bàn chân hình vòm , xương gót chân phát triển
- Xương đuôi tiêu giảm 
- Lồng ngực phát triển mở rộng
	0,5
0,5
0,5
0,5


	Bài  3
	
	2,0 

	
	- Một chu kì hoạt động của tim thực hiện trong vòng 0,8 giây gồm 3 pha . pha nhĩ co và pha thất co thực hiện trong 0,4 giây , pha dãn chung thực hiện trong 0,4 giây
- Tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi là nhờ pha dãn chung tức thời gian nghỉ ngơi bằng thời gian hoạt động của cơ tim đủ để phục hồi lại tế bào cơ tim
	1


1



IV. Tổng kết
- GV: Thu bài làm của HS và nhận xét quá trình làm bài.
- Yêu cầu hs về nhà nghiên cứu trước nội dung chủ đề 3: Hô hấp.
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